
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Cống Hoà Vang, Thôn Dĩnh Cầu, Xã Tân Dĩnh, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

09/10/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TM DV TỔNG HỢP PHÚ QUÝ

2400872601

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

9639

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh (Trừ kinh doanh dược phẩm)

4649

3. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

4. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
Chi tiết: Trang điểm, làm tóc (trừ các hoạt động gây chảy máu)

9631

5. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

6. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn trang điểm

7490

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

9. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết; Kinh doanh Khách sạn; - Biệt thự hoặc căn hộ kinh 
doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; - Nhà khách, nhà nghỉ kinh 
doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày

5510(Chính)

10. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

11. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)

9610

12. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

13. Dịch vụ ăn uống khác
( Trừ kinh doanh quán bar, vũ trường)

5629

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TM DV TỔNG HỢP PHÚ QUÝ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0389024727
Email: hoanghoa898@gmail.com

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

14. Dịch vụ phục vụ đồ uống
( Trừ kinh doanh quán bar, vũ trường)

5630

15. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

16. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

17. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

4933

18. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
Chi tiết: Cứu hộ xe ô tô (Cẩu, kéo, chở xe hỏng)

5225

19. Bốc xếp hàng hóa
( Trừ loại Nhà nước cấm)

5224

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

21. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Không bao gồm cho thuê kho bãi và kinh doanh bất động sản)

5210

22. Cho thuê xe có động cơ 7710

23. Doanh nghiệp phải đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh 
doanh ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện theo quy 
định của pháp luật và đảm bảo duy trì đủ điều kiện đầu tư, kinh 
doanh đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 121382233

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Cống Hoà Vang, Thôn Dĩnh Cầu, Xã Tân Dĩnh, Huyện 
Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Cống Hoà Vang, Thôn Dĩnh Cầu, Xã Tân Dĩnh, Huyện Lạng Giang, 
Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

NGÔ VĂN QUÝ Nam
08/10/1968 Kinh Việt Nam

15/01/2015 Công an Tỉnh Bắc Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       121382233
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Cống Hoà Vang, Thôn Dĩnh Cầu, Xã Tân Dĩnh, Huyện 
Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Cống Hoà Vang, Thôn Dĩnh Cầu, Xã Tân Dĩnh, Huyện Lạng Giang, 
Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Họ và tên:   NGÔ VĂN QUÝ Nam

08/10/1968 Kinh Việt Nam

15/01/2015 Công an Tỉnh Bắc Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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